
UBND TỈNH HƯNG YÊN
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc

Số:               /QĐ-SYT Hưng Yên, ngày       tháng 12  năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ HƯNG YÊN
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09/01/2023;
Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;
Căn cứ Quyết định số 08/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Y tế tỉnh 
Hưng Yên;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tư vấn về: Cấp, cấp lại Giấy phép nghề đối 
với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; Giấy phép hoạt động khám bệnh, 
chữa bệnh ngày 02/12/2025;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý hành nghề y, dược - Sở Y tế.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp mới, cấp lại Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cho 63 
cá nhân (có Danh sách kèm theo).

Điều 2. Các Ông/Bà có tên tại Điều 1 được thực hiện khám bệnh, chữa bệnh 
theo phạm vi hành nghề ghi trên Giấy phép hành nghề.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành.
Chánh Văn phòng Sở Y tế, Trưởng các phòng chức năng Sở Y tế; Thủ 

trưởng các đơn vị liên quan và các Ông/Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./.

Nơi nhận:  
- Như Điều 3;  
- Cục QLKCB - BYT;
- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, QLHN.
                                                                    

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Anh



DANH SÁCH CẤP GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-SYT, ngày       tháng     năm 2025 của Sở Y tế Hưng Yên)

TT Họ và tên Ngày sinh CMND/
CCCD

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ
cư trú

Văn bằng 
chuyên môn

Trường hợp 
cấp

Chức 
danh

Số GPHN Phạm vi 
hành nghề

1 Lê Minh 
Thúy

01/11/2000 033300000464 30/6/2023 Cục Cảnh 
sát QLHC về 

TTXH

Phường Mỹ 
Hào, tỉnh 
Hưng Yên

Bác sĩ y 
khoa

Cấp mới Bác sĩ 000997/HY-
GPHN

Y khoa

2 Nguyễn Đức 
Kiên

31/07/1971 033071012669 08/7/2024 Bộ Công an Xã Nguyễn 
Trãi, tỉnh 
Hưng Yên

Y sĩ y học cổ 
truyền

Cấp mới Y sĩ 000998/HY-
GPHN

Y học cổ 
truyền

3 Nguyễn Thị 
Hồng Hạnh

03/08/2000 03400009751 13/6/2025 Bộ Công an Xã Bắc Tiên 
Hưng, tỉnh 
Hưng Yên

Bác sĩ y 
khoa

Cấp mới Bác sĩ 000999/HY-
GPHN

Y khoa

4 Nguyễn Thị 
Thanh 
Hương

12/04/2002 033302004497 10/05/2021 Cục Cảnh 
sát QLHC về 

TTXH

Xã Tiên 
Hoa, tỉnh 
Hưng Yên

Cử nhân 
Điều dưỡng

Cấp mới Điều 
dưỡng

001000/HY-
GPHN

Điều 
dưỡng

5 Nguyễn Hữu 
Tuấn

01/04/1994 033094009651 25/06/2021 Cục Cảnh 
sát QLHC về 

TTXH

Xã Ân Thi, 
tỉnh Hưng 

Yên

Cao đẳng 
Điều dưỡng

Cấp mới Điều 
dưỡng

001001/HY-
GPHN

Điều 
dưỡng

6 Dương Thị 
Hà Phương

29/08/2003 03303007668 27/04/2021 Cục Cảnh 
sát QLHC về 

TTXH

Phường 
Hồng Châu, 
tỉnh Hưng 

Yên

Cao đẳng 
Điều dưỡng

Cấp mới Điều 
dưỡng

001002/HY-
GPHN

Điều 
dưỡng

7 Nguyễn Việt 
Trường

01/01/2003 033203004537 18/05/2021 Cục Cảnh 
sát QLHC về 

TTXH

Xã Hoàn 
Long, tỉnh 
Hưng Yên

Cao đẳng Kỹ 
thuật hình 
ảnh y học

Cấp mới Kỹ thuật 
y

001003/HY-
GPHN

Hình ảnh y 
học

8 Trịnh Phi 
Điệp

14/10/1991 001191000321 25/04/2021 Cục Cảnh 
sát QLHC về 

TTXH

Xã Triệu 
Việt Vương, 
tỉnh Hưng 

Yên

Cao đẳng 
Điều dưỡng

Cấp mới Điều 
dưỡng

001004/HY-
GPHN

Điều 
dưỡng

9 Đào Việt 
Anh

08/03/1993 033093002524 27/06/2021 Cục Cảnh 
sát QLHC về 

TTXH

Xã Mễ Sở, 
tỉnh Hưng 

Yên

Bác sĩ y học 
cổ truyền

Cấp mới Bác sĩ 001005/HY-
GPHN

Y học cổ 
truyền

10 Phạm Thị 
Hải Yến

25/06/2003 033303006448 14/4/2021 Cục Cảnh 
sát QLHC về 

TTXH

Phường Phố 
Hiến, tỉnh 
Hưng Yên

Y sĩ y học cổ 
truyền

Cấp mới Y sĩ 001006/HY-
GPHN

Y học cổ 
truyền



11 Nguyễn Thị 
Ngọc

19/04/1991 033191004836 13/04/2021 Cục Cảnh 
sát QLHC về 

TTXH

Phường Mỹ 
Hào, tỉnh 
Hưng Yên

Cử nhân 
Điều dưỡng

Cấp lại, thay thế 
CCHN số 

003766/HY-
CCHN  ngày 
31/10/2016

Điều 
dưỡng

001007/HY-
GPHN

Điều 
dưỡng

12 Lý Thị Xuân 03/08/1985 033185004031 14/07/2025 Cục Cảnh 
sát QLHC về 

TTXH

Xã Như 
Quỳnh, tỉnh 
Hưng Yên

Cử nhân 
Điều dưỡng

Cấp lại, thay thế 
CCHN số 

0001840/HY-
CCHN  ngày 
12/11/2013

Điều 
dưỡng

001008/HY-
GPHN

Điều 
dưỡng

13 Khúc Thị 
Hân

03/10/1991 033191006668 16/04/2021 Cục Cảnh 
sát QLHC về 

TTXH

Xã Đại 
Đồng, tỉnh 
Hưng Yên

Cử nhân 
Điều dưỡng

Cấp lại, thay thế 
CCHN số 

004197/HY-
CCHN  ngày 

29/9/2017

Điều 
dưỡng

001009/HY-
GPHN

Điều 
dưỡng

14 Khúc Thị 
Hương

20/06/1989 033189004896 16/04/2021 Cục Cảnh 
sát QLHC về 

TTXH

Phường 
Thượng 

Hồng, tỉnh 
Hưng Yên

Cử nhân 
Điều dưỡng

Cấp lại, thay thế 
CCHN số 

004978/HY-
CCHN  ngày 
31/10/2019

Điều 
dưỡng

001010/HY-
GPHN

Điều 
dưỡng

15 Đỗ Thị 
Ngân

24/08/1986 033186003361 28/06/2021 Cục Cảnh 
sát QLHC về 

TTXH

Xã Như 
Quỳnh, tỉnh 
Hưng Yên

Cử nhân 
Điều dưỡng

Cấp lại, thay thế 
CCHN số 

0001856/HY-
CCHN  ngày 
12/11/2013

Điều 
dưỡng

001011/HY-
GPHN

Điều 
dưỡng

16 Nguyễn Thị 
Thu Thủy

26/09/1990 033190012664 17/06/2021 Cục Cảnh 
sát QLHC về 

TTXH

Xã Đại 
Đồng, tỉnh 
Hưng Yên

Cử nhân 
Điều dưỡng

Cấp lại, thay thế 
CCHN số 

004212/HY-
CCHN  ngày 

29/9/2017

Cử nhân 
Điều 

dưỡng

001012/HY-
GPHN

Điều 
dưỡng

17 Nguyễn Thị 
Trang

15/12/1992 033192003133 25/04/2021 Cục Cảnh 
sát QLHC về 

TTXH

Xã Như 
Quỳnh, tỉnh 
Hưng Yên

Cử nhân 
Điều dưỡng

Cấp lại, thay thế 
CCHN số 

004977/HY-
CCHN  ngày 
31/10/2019

Điều 
dưỡng

001013/HY-
GPHN

Điều 
dưỡng

18 Nguyễn Thị 
Hằng

29/04/1987 033187000351 09/04/2021 Cục Cảnh 
sát QLHC về 

TTXH

Xã Tống 
Trân, tỉnh 
Hưng Yên

Cử nhân 
Điều dưỡng

Cấp lại, thay thế 
CCHN số 

0002635/HY-
CCHN  ngày 
18/12/2013

Điều 
dưỡng

001014/HY-
GPHN

Điều 
dưỡng



19 Nguyễn Thị 
Hơn

14/01/1998 033198000435 25/09/2021 Cục Cảnh 
sát QLHC về 

TTXH

Xã Hồng 
Quang, tỉnh 
Hưng Yên

Cao đẳng 
Điều dưỡng

Cấp mới Điều 
dưỡng

001015/HY-
GPHN

Điều 
dưỡng

20 Nguyễn Thị 
Phương 

Thảo

18/12/1996 033196006826 17/06/2022 Cục Cảnh 
sát QLHC về 

TTXH

Xã Phụng 
Công, tỉnh 
Hưng Yên

Bác sĩ y học 
dự phòng

Cấp mới Bác sĩ 001016/HY-
GPHN

Y học dự 
phòng

21 Trần Thị 
Lương

10/07/1993 033193012226 03/09/2024 Bộ Công an Xã Xuân 
Trúc, tỉnh 
Hưng Yên

Cao đẳng 
Điều dưỡng

Cấp mới Điều 
dưỡng

001017/HY-
GPHN

Điều 
dưỡng

22 Quách Ngọc 
Lập

30/08/1978 033078010326 12/08/2021 Cục Cảnh 
sát QLHC về 

TTXH

Xã Hoàn 
Long, tỉnh 
Hưng Yên

Cử nhân Kỹ 
thuật hình 
ảnh y học

Cấp lại, thay thế 
CCHN số 

000572/HY-
CCHN  ngày 

24/5/2013

Kỹ thuật 
y

001018/HY-
GPHN

Kỹ thuật 
hình ảnh y 

học

23 Vũ Thị Lân 27/07/1991 033191006232 27/09/2024 Bộ Công an Xã Tiên 
Tiến, tỉnh 
Hưng Yên

Cử nhân 
Điều dưỡng

Cấp lại, thay thế 
CCHN số 

003611/HY-
CCHN  ngày 

01/8/2016

Điều 
dưỡng

001019/HY-
GPHN

Điều 
dưỡng

24 Phạm Thị 
Cúc

03/02/1979 033179012834 29/09/2024 Bộ Công an Xã Hoàng 
Hoa Thám, 
tỉnh Hưng 

Yên

Cao đằng 
Điều dưỡng

Cấp lại, thay thế 
CCHN số 

0002604/HY-
CCHN  ngày 
28/12/2013

Điều 
dưỡng

001020/HY-
GPHN

Điều 
dưỡng

25 Vũ Thị 
Thắm

29/09/1993 033193003440 27/06/2021 Cục Cảnh 
sát QLHC về 

TTXH

Xã Quang 
Hưng, tỉnh 
Hưng Yên

Cử nhân 
Điều dưỡng

Cấp lại, thay thế 
CCHN số 

003595/HY-
CCHN  ngày 

01/8/2016

Điều 
dưỡng

001021/HY-
GPHN

Điều 
dưỡng

26 Trần Thanh 
Điển

17/11/1976 033076013617 17/06/2021 Cục Cảnh 
sát QLHC về 

TTXH

Xã Lạc Đạo, 
tỉnh Hưng 

Yên

Cử nhân 
Phục hồi 

chức năng

Câp lại, thay thế 
CCHN số 

000476/HY-
CCHN  ngày 

24/5/2013

Kỹ thuật 
y

001022/HY-
GPHN

Phục hồi 
chức năng

27 Doãn Thị 
Thanh Thủy

12/11/1986 019186003638 02/05/2023 Cục Cảnh 
sát QLHC về 

TTXH

Xã Việt Yên, 
tỉnh Hưng 

Yên

Y sĩ Cấp lại, thay thế 
CCHN số 

006478/HY-
CCHN  ngày 

17/4/2024

Y sĩ 001023/HY-
GPHN

Đa khoa



28 Ngô Thị 
Nga

23/06/1987 030187011006 13/08/2021 Cục Cảnh 
sát QLHC về 

TTXH

Xã Bắc 
Thanh Miện, 

thành phố 
Hải Phòng

Cử nhân 
Điều dưỡng

Cấp lại, thay thế 
CCHN số 

0002611/HY-
CCHN  ngày 
18/12/2013

Điều 
dưỡng

001024/HY-
GPHN

Điều 
dưỡng

29 Nguyễn Thị 
Thu Hà

29/10/1982 033182006217 14/04/2021 Cục Cảnh 
sát QLHC về 

TTXH

Xã Quang 
Hưng, tỉnh 
Hưng Yên

Cao đẳng Hộ 
sinh

Cấp lại, thay thế 
CCHN số 

0002609/HY-
CCHN  ngày 
18/12/2013

Hộ sinh 001025/HY-
GPHN

Hộ sinh

30 Vũ Thị Thảo 11/04/1977 033177009802 03/07/2021 Cục Cảnh 
sát QLHC về 

TTXH

Xã Quang 
Hưng, tỉnh 
Hưng Yên

Cao đẳng 
Điều dưỡng

Cấp lại, thay thế 
CCHN số 

0002608/HY-
CCHN  ngày 
18/12/2013

Điều 
dưỡng

001026/HY-
GPHN

Điều 
dưỡng

31 Nguyễn Thị 
Hiên

26/05/1971 033171000257 07/05/2021 Cục Cảnh 
sát QLHC về 

TTXH

Xã Quang 
Hưng, tỉnh 
Hưng Yên

Cử nhân 
Điều dưỡng

Cấp lại, thay thế 
CCHN số 

0002625/HY-
CCHN  ngày 
18/12/2013

Điều 
dưỡng

001027/HY-
GPHN

Điều 
dưỡng

32 Bùi Thị 
Thanh 
Huyền

02/07/1983 033183016288 05/08/2022 Cục Cảnh 
sát QLHC về 

TTXH

Xã Đoàn 
Đào, tỉnh 
Hưng Yên

Cao đẳng Hộ 
sinh

Cấp lại, thay thế 
CCHN số 

0002632/HY-
CCHN  ngày 
18/12/2013

Hộ sinh 001028/HY-
GPHN

Hộ sinh

33 Bùi Thị Nga 27/10/1983 033183000694 02/08/2022 Cục Cảnh 
sát QLHC về 

TTXH

Xã Tiên 
Tiến, tỉnh 
Hưng Yên

Cao đẳng Hộ 
sinh

Cấp lại, thay thế 
CCHN số 

0002643/HY-
CCHN  ngày 
18/12/2013

Hộ sinh 001029/HY-
GPHN

Hộ sinh

34 Giang Thị 
The

25/04/1979 030179015512 01/06/2021 Cục Cảnh 
sát QLHC về 

TTXH

Xã Quang 
Hưng, tỉnh 
Hưng Yên

Cao đẳng Hộ 
sinh

Cấp lại, thay thế 
CCHN số 

0002600/HY-
CCHN  ngày 
18/12/2013

Cao đẳng 
Hộ sinh

001030/HY-
GPHN

Hộ sinh

35 Nguyễn Thị 
Hiền

23/08/1985 033185003200 28/02/2024 Cục Cảnh 
sát QLHC về 

TTXH

Phường Phố 
Hiến, tỉnh 
Hưng Yên

Cử nhân 
Điều dưỡng

Cấp lại, thay thế 
CCHN số 

0002256/HY-
CCHN  ngày 
12/11/2013

Điều 
dưỡng

001031/HY-
GPHN

Điều 
dưỡng



36 Nguyễn Thị 
Liễu

12/8/1983 033183001992 22/12/2021 Cục Cảnh 
sát QLHC về 

TTXH

Xã Nghĩa 
Trụ, tỉnh 

Hưng Yên

Cử nhân 
điều dưỡng

Cấp lại, thay thế 
CCHN số 

0002570/HY-
CCHN  ngày 
29/11/2013

Điều 
dưỡng

001032/HY-
GPHN

Điều 
dưỡng

37 Bùi Thị Nga 05/03/1987 034187004913 09/01/2022 Cục Cảnh 
sát QLHC về 

TTXH

Xã Hưng 
Hà, tỉnh 

Hưng Yên

Cử nhân 
điều dưỡng

Cấp mới Điều 
dưỡng

001033/HY-
GPHN

Điều 
dưỡng

38 Hoàng  
Ngọc Ánh

18/11/2003 034303011897 28/6/2022 Cục Cảnh 
sát QLHC về 

TTXH

Xã Nam 
Thái Ninh, 
tỉnh Hưng 

Yên

Cao đẳng 
điều dưỡng

Cấp mới Điều 
dưỡng

001034/HY-
GPHN

Điều 
dưỡng

39 Phạm Văn 
Hưng

09/12/1978 034078008280 15/9/2021 Cục Cảnh 
sát QLHC về 

TTXH

Xã Nam 
Thụy Anh, 
tỉnh Hưng 

Yên

Trung cấp 
điều dưỡng

Cấp mới Điều 
dưỡng

001035/HY-
GPHN

Điều 
dưỡng

40 Bùi Thị 
Hiền

19/7/2002 034302000387 31/8/2021 Cục Cảnh 
sát QLHC về 

TTXH

Phường Trần 
Lãm, tỉnh 
Hưng Yên

Cao đẳng 
điều dưỡng

Cấp mới Điều 
dưỡng

001036/HY-
GPHN

Điều 
dưỡng

41 Nguyễn Thị 
Vân Anh

10/3/1992 034192017284 17/7/2022 Cục Cảnh 
sát QLHC về 

TTXH

Xã Diên Hà, 
tỉnh Hưng 

Yên

Cử nhân 
điều dưỡng

Cấp mới Điều 
dưỡng

001037/HY-
GPHN

Điều 
dưỡng

42 Trần Thị Nữ 
Trinh

19/10/2002 034302001359 25/7/2024 Bộ Công an Xã Bình 
Thanh, tỉnh 
Hưng Yên

Cử nhân xét 
nghiệm

Cấp mới Kỹ thuật 
y

001038/HY-
GPHN

Xét 
nghiệm y 

học
43 Nguyễn Văn 

An
10/3/1996 034096012476 14/9/2021 Bộ Công an Xã Đông 

Tiên Hưng, 
tỉnh Hưng 

Yên

Y sĩ  đa khoa Cấp mới Y sĩ 001039/HY-
GPHN

Đa khoa

44 Lê Thanh 
Hằng

08/9/2000 038300028491 09/10/2025 Bộ Công an Xã Cẩm 
Thạch, Tỉnh 
Thanh Hóa

Bác sĩ y 
khoa

Cấp mới Bác sĩ 001040/HY-
GPHN

Y khoa

45 Bùi Thị Yến 29/10/1998 017198007199 17/12/2021 Cục Cảnh 
sát QLHC về 

TTXH

Phường Trà 
Lý, tỉnh 

Hưng Yên

Bác sĩ y 
khoa

Cấp mới Bác sĩ 001041/HY-
GPHN

Y khoa

46 Nguyễn 
Ngọc Huyền

06/02/2000 034300001486 12/02/2025 Bộ Công an Xã Đông 
Tiên Hưng, 
tỉnh Hưng 

Yên

Bác sĩ y 
khoa

Cấp mới Bác sĩ 001042/HY-
GPHN

Y khoa



47 Nguyễn Thị 
Hiền

12/6/2000 034300007179 09/4/2025 Bộ Công an Xã Bắc 
Thụy Anh, 
tỉnh Hưng 

Yên

Bác sĩ y 
khoa

Cấp mới Bác sĩ 001043/HY-
GPHN

Y khoa

48 Phạm Mạnh 
Cường

17/7/2000 034200008996 18/10/2024 Bộ Công an Xã Ngự 
Thiên, tỉnh 
Hưng Yên

Bác sĩ y 
khoa

Cấp mới Bác sĩ 001044/HY-
GPHN

Y khoa

49 Đào Thị 
Huyền 
Trang

19/9/2000 034300001212 03/9/2025 Bộ Công an Xã Đồng 
Bằng, tỉnh 
Hưng Yên

Bác sĩ y 
khoa

Cấp mới Bác sĩ 001045/HY-
GPHN

Y khoa

50 Trần Thị 
Huyền 
Trang

17/01/2000 034300009499 04/11/2024 Bộ Công an Xã Quỳnh 
Phụ, tỉnh 

Hưng Yên

Bác sĩ y 
khoa

Cấp mới Bác sĩ 001046/HY-
GPHN

Y khoa

51 Nguyễn 
Quang Duy

13/02/2000 034200001058 23/12/2024 Bộ Công an Xã Đông 
Hưng, tỉnh 
Hưng Yên

Bác sĩ y 
khoa

Cấp mới Bác sĩ 001047/HY-
GPHN

Y khoa

52 Ngô Hồng 
Anh

19/7/2000 034300001264 02/4/2025 Bộ Công an Xã Vũ Quý, 
tỉnh Hưng 

Yên

Bác sĩ y 
khoa

Cấp mới Bác sĩ 001048/HY-
GPHN

Y khoa

53 Khổng Việt 
Hoàng

23/12/2000 034200005655 23/8/2021 Cục Cảnh 
sát QLHC về 

TTXH

Phường Thái 
Bình, tỉnh 
Hưng Yên

Bác sĩ y 
khoa

Cấp mới Bác sĩ 001049/HY-
GPHN

Y khoa

54 Tạ Thái Hà 25/4/2000 034200000673 10/02/2025 Bộ Công an Phường Trần 
Hưng Đạo, 
Hưng Yên

Bác sĩ y 
khoa

Cấp mới Bác sĩ 001050/HY-
GPHN

Y khoa

55 Nguyễn 
Ngọc Duy

20/11/1986 034086018368 17/8/2021 Cục Cảnh 
sát QLHC về 

TTXH

Xã Tân Tiến, 
tỉnh Hưng 

Yên

Bác sĩ y 
khoa

Cấp mới Bác sĩ 001051/HY-
GPHN

Y khoa

56 Đào Thị 
Hồng Ánh

18/5/1997 034197001602 04/02/2022 Cục Cảnh 
sát QLHC về 

TTXH

Xã Bình 
Nguyên, tỉnh 

Hưng Yên

Bác sĩ y 
khoa

Cấp mới Bác sĩ 001052/HY-
GPHN

Chuyên 
khoa Sản 
phụ khoa

57 Nghiêm Lan 
Hương

12/7/1999 034199004231 04/5/2023 Cục Cảnh 
sát QLHC về 

TTXH

Xã Bắc Tiên 
Hưng, tỉnh 
Hưng Yên

Bác sĩ y 
khoa

Cấp mới Bác sĩ 001053/HY-
GPHN

Y khoa

58 Bùi Thị Vân 
Anh

23/9/2000 034300002923 15/01/2025 Bộ Công an Xã Ngự 
Thiên, tỉnh 
Hưng Yên

Bác sĩ y 
khoa

Cấp mới Bác sĩ 001054/HY-
GPHN

Y khoa

59 Hà Minh 
Tuấn

13/12/1990 034090000054 21/9/2022 Cục Cảnh 
sát QLHC về 

TTXH

Phường Trần 
Lãm, tỉnh 
Hưng Yên

Bác sĩ y 
khoa

Cấp mới Bác sĩ 001055/HY-
GPHN

Y khoa



Tổng số: 63 Giấy phép hành nghề

60 Nguyễn Lê 
Diệu Linh

16/4/1997 034197014231 14/8/2022 Cục Cảnh 
sát QLHC về 

TTXH

Xã Tây 
Thụy Anh, 
tỉnh Hưng 

Yên

Bác sĩ y học 
dự phòng

Cấp mới Bác sĩ 001056/HY-
GPHN

Y học dự 
phòng

61 Hà Thị Huế 21/10/1987 034187010936 01/9/2021 Cục Cảnh 
sát QLHC về 

TTXH

Phường Trà 
Lý, tỉnh 

Hưng Yên

Cao đẳng 
điều dưỡng

Cấp mới Điều 
dưỡng

001057/HY-
GPHN

Điều 
dưỡng

62 Phạm Thị 
Linh Giang

13/4/2000 034300000059 11/3/2025 Bộ Công an Phường Thái 
Bình, tỉnh 
Hưng Yên

Bác sĩ y 
khoa

Cấp mới Bác sĩ 001058/HY-
GPHN

Y khoa

63 Hoàng Đình 
Khải

24/9/1995 034095006909 21/9/2022 Cục Cảnh 
sát QLHC về 

TTXH

Xã Bình 
Thanh, tỉnh 
Hưng Yên

Y sỹ đa khoa Cấp mới Y sỹ 001059/HY-
GPHN

Đa khoa
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